Trường THCS Thị Trấn – huyện Vĩnh Thuận – Kiên giang


Chuyên đề 3. Phép nhân tràn màn hình.
I. Các ví dụ

Ví dụ 1: Thực hiện phép tính:


a. 20112014 x 495 

b. 3041975 x 561911 

Giải 

a. 20112014 x 495 =9955446930

b. 3041975 x 561911=1.709319214x1012  =1709319214225 (dùng x 10x)
Ví dụ 2: Thực hiện phép tính:


a. Tính chính xác của số: A= 1234567892

b. Tìm giá trị chính xác của B=10384713.

Giải:

  a.  A= 1234567892=(123450000 + 6789)2 = (12345.104)2 + 2.12345.104.6789 + 67892
Tính trên máy: 123452                        =    152399025
2x12345x6789  =    167620410
67892                 =     46090521
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Vậy: A = 152399025.108 + 167620410.104 + 46090521

         = 15239902500000000 + 1676204100000 + 46090521= 15241578750190521
b. Đặt 
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Khi đó B = 
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Lập bảng giá trị ta có:
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Ví dụ 3 Tìm tích ab( tích một số có 5 chữ số với một số nhiều hơn 5 chữ số)

Ví dụ: Tìm tích a= 123456789123456789 với b= 56789
Giải
-Ghép a thành các nhóm:


+ Từ phải qua trái, mỗi nhóm có 5 chữ số.


+ Nhóm cuối cùng có thể ít hơn 5 chữ số.
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-Lấy nhóm 1 nhân với b được kết quả, lấy 5 chữ số cuối cùng và ghi ra giấy.
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              Ghi ra giấy 90521

-Lấy các số còn lại của KQ ở bước 1 cộng với nhóm 2 nhân b:
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Ghi ra giấy  19875   90521
KQ được bao nhiêu, lấy 5 chữ số cuối cùng và ghi vào phía trước đã ghi ở bước 1.

-Tiếp tục là như vậy đến     Đáp số :   7010987597531987590521

hết.

Ví dụ 4 : Tính chính xác của số A = 
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Giải:

- Dùng máy tính, tính một số kết quả:
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Nhận xét:  
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  là số nguyên có (k - 1) chữ số 3, tận cùng là số 4
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là số nguyên gồm k chữ số 1, (k - 1) chữ số 5, chữ số cuối cùng là 6

* Ta dễ dàng chứng minh được nhận xét trên là đúng và do đó:

A = 111111111111555555555556   
 Ví dụ 5 Tính A = 999 999 9993 
 Giải 
Ta có: 93=729; 993= 970299; 9993=997002999; 99993= 99992.9999=99992(1000-1)= 999700029999.

Từ đó ta có quy luật: 
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Vậy 999 999 9993 = 999 999 997 000 000 002 999 999 999.
Ví dụ 6. 

Tính chính xác tổng S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + ... + 16.16!.

Giải: 

Vì n . n! = (n + 1 – 1).n! = (n + 1)! – n! nên:

S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + ... + 16.16! = (2! – 1!) + (3! – 2!) + ... + (17! – 16!)

S = 17! – 1!.

Không thể tính 17 bằng máy tính vì 17! Là một số có nhiều hơn 10 chữ số (tràn màn hình). Nên ta tính theo cách sau:

Ta biểu diễn S dưới dạng : a.10n + b với a, b phù hợp để khi thực hiện phép tính, máy không bị tràn, cho kết quả chính xác.

Ta có : 17! = 13! . 14 . 15 . 16 . 17 = 6227020800 . 57120 = 62270208.57120. 103=3.556874281. 103
   = 355687428096000 – 1 

   = 355687428095999.
Ví dụ 7. Cho đa thức Q(x) = ( 3x2 + 2x – 7 )64. 
Tính tổng các hệ số của đa thức chính xác đến đơn vị.
Giải:

   Tổng các hệ số của đa thức Q(x) chính  là giá trị của đa thức tại x = 1.

    Gọi tổng các hệ số của đa thức là A ta có : A = Q(1) = ( 3+2-7)64  = 264.

        Để ý rằng : 264 = 
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    Ta có : A = 
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         Tính trên máy kết hợp với giấy ta có:
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                   Vậy    A  =   18446744073709551616
Bài tập: 

1. Tính 

a. 123124 x 567568
b. Tính chính xác của số: B = 876543212
c. Tính chính xác của số: C = 123433213
Đáp số:   a.

     b.

2. Tính kết quả đúng của các tích sau:

a. M = 2222255555 x 2222266666

b. N = 20142015 x 20152016
Đáp số:   a. M = 4938444443209829630           b. N = 

3.  Tính kết quả đúng ( không sai số ) của các tích sau 

  a. P = 20102014 × 20102015
  b. Q = 3333355555 × 3333377777

KQ
  a. P = 20102014 × 20102015=
  b. Q = 3333355555 × 3333377777=11111333329876501235

4. Tính giá trị của biểu thức sau:


        a.   
[image: image27.wmf]2

A = 20142015

 
        b.  
[image: image28.wmf]7777788888

5555566666

´

=

B


 5
a. Tính kết quả đúng của tích  A = 
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b. Tính 
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6.     So sánh các cặp số sau:
a)   
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  và     B = 1

7  Tính 

a) 
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HD. Ghi vào màn hình 
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            c) 
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HD. Ghi vào màn hình 
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 . Ấn CALC  nhập X = 0,  B = 3, C = 3
8.  a. Tìm tích m.n biết : m= 112233445566778899987654321; n= 24068

     b. Tìm tích p.q biết p= 147689245; qS= 12567

9 a. Tìm 7 chữ số cuối cùng của tích a= 23455432 với b= 78998

    b. Tìm xem tích ab có bao nhiêu chữ số 5 biết a=5678998765; b= 55667

10. Tính tổng các hệ số 
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11 Tính

a. 
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